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ÔN TẬP THI CUỐI KÌ 1 MÔN LỊCH SỬ 9 năm học 2022 – 2023 

Câu 1: Cho biết mục tiêu và thành tựu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng cơ sở 

vật chất-kĩ thuật của Chủ nghĩa xã hội trong những năm 50 đến đến 70 của thế kỉ XX? 

- Mục tiêu: 

+ Ưu tiên công nghiệp nặng. 

+ Đẩy mạnh khoa học – kĩ thuật. 

+ Tăng cường quốc phòng. 

- Thành tựu: 

+ Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mĩ. 

+ Năm 1957, phóng thành công vệ tinh nhân tạo. 

+ Năm 1961, phóng tàu “Phương Đông” đưa con người lần đầu tiên bay vòng quanh Trái 

Đất. 

 

Câu 2: Để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã thực 

hiện nhiệm vụ gì? 

- Để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã thực hiện những 

nhiệm vụ: 

+ Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân. 

+ Tiến hành cải cách ruộng đất. 

+ Thực hiện các quyền tự do dân chủ. 

+ Cải thiện đời sống nhân dân. 

 

Câu 3: Tình hình chung của các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, ở châu Á đã diễn ra một cao trào giải phóng dân tộc. 

- Đến cuối những năm 50, phần lớn các nước giành được độc lập. 

- Nửa sau thế kỉ XX, tình hình châu Á không ổn định nhất là Đông Nam Á và Tây Á. 

- Sau Chiến tranh lạnh, lại xảy ra xung đột, ly khai, khủng bố như ở Phi-líp-pin, In-đô-nê-

xi-a…. 

- Một số nước tăng trưởng nhanh về kinh tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Xin-ga-

po… 

- Ấn Độ thực hiện cuộc “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp đã tự túc được lương thực, 

phát triển công nghệ phần mềm, thép, xe hơi… 
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Câu 4: Tình hình chung của các nước châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh diễn ra sôi nổi, sớm nhất ở Bắc Phi. 

- Năm 1960, 17 nước giành độc lập, gọi là “Năm Châu Phi” 

- Công cuộc xây dựng đất nước thu nhiều thành tích nhưng vẫn đói nghèo, lạc hậu, xung 

đột, nội chiến, nợ nần, bệnh tật… 

- Thành lập Liên minh châu Phi (AU), để hợp tác, giúp đỡ cùng nhau. 

 

Câu 5: Em biết gì về kinh tế Mĩ từ những năm 70 của thế kỉ XX? Những nguyên nhân 

nào làm cho địa vị kinh tế Mĩ bị suy giảm? 

- Tình hình kinh tế Mĩ trong những năm 70 của thế kỉ XX tuy vẫn đứng đầu thế giới về nhiều 

mặt nhưng kinh tế Mĩ không còn giữ ưu thế tuyệt đối như trước kia nữa: “Sản lượng công 

nghiệp chỉ còn chiếm 39,8 % của thế giới, dự trữ vàng chỉ còn 11,9 tỉ USD. 

- Nguyên nhân làm cho địa vị kinh tế Mĩ bị suy giảm: 

+ Sự cạnh tranh gay gắt của các nước đế quốc khác. 

+ Thường xuyên khủng hoảng dẫn đến suy thoái. 

+ Chi phí quân sự lớn cho các cuộc chạy đua vũ trang, chiến tranh xâm lược. 

+ Sự giàu nghèo quá chênh lệch giữa các tầng lớp trong xã hội. 

 

Câu 6: Những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật 

Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai? Nguyên nhân nào là chủ yếu? Vì sao? 

- Những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thần kì của kinh tế Nhật Bản: 

+ Truyền thống văn hóa, giáo dục lâu đời. 

+ Hệ thống tổ chức quản lý có hiệu quả của các xí nghiệp công ty. 

+ Vai trò quan trọng của nhà nước. 

+ Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên. 

- Nguyên nhân chủ yếu: Con người Nhật Bản vì người dân Nhật Bản với truyền thống văn 

hóa, giáo dục, đạo đức lao động tốt, tiết kiệm, tay nghề cao, có nhiều khả năng sáng tạo là 

nhân tố hàng đầu của sự phát triển kinh tế. Con người được coi là vốn quý nhất, đồng thời 

là “Công nghệ cao nhất”. 
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Câu 7: Qua quá trình tìm hiểu từ bài học và thực tế, em hãy: 

a/ Cho biết các Tổ chức có liên quan của Liên hợp quốc tại Việt Nam?  

b/ Nêu những việc làm của Liên hợp quốc giúp nhân dân Việt Nam mà em biết? 

Các Tổ chức có liên quan của Liên hợp quốc tại Việt Nam: (HS chỉ cần chọn học 4 tổ 

chức). 

- FAO: Quỹ Nông nghiệp và Lương thực. 

- ILO: Tổ chức Lao động quốc tế. 

- IOM: Tổ chức Di dân quốc tế. 

- UNAIDS: Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về AIDS. 

- UNESCO: Tổ chức giáo dục, khoa học, văn hóa. 

- UNFPA: Quỹ dân số. 

- UNICEF: Quỹ Nhi đồng. 

- WHO: Tổ chức y tế thế giới 

…….. 

 

Những việc làm của Liên hợp quốc giúp nhân dân Việt Nam: (HS chỉ cần chọn học 4 

việc làm). 

- Liên hợp quốc giúp xử lí Đi-ô-xin ở Việt Nam. 

- Chăm sóc trẻ em, các bà mẹ có thai và nuôi con nhỏ. 

- Tiêm chủng phòng dịch, đào tạo nguồn nhân lực. 

- Các dự án trồng rừng, cải cách hành chính. 

- Giúp đỡ các vùng bị thiên tai, ngăn chặn đại dịch AIDS. 

- Giúp đỡ về giáo dục. 
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Câu 8: Qua quá trình tìm hiểu từ bài giảng lịch sử trên lớp và thực tế, em hãy: 

a/ Cho biết những xu thế phát triển của thế giới sau Chiến tranh lạnh? 

b/ Tại sao nói hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển vừa là thời cơ, vừa là thách thức 

đối với các dân tộc? 

Những xu thế phát triển của thế giới sau Chiến tranh lạnh: 

- Các xu thế mới: 

+ Hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế. 

+ Thế giới đang tiến tới xác lập một trật tự thế giới đa cực, nhiều trung tâm. 

+ Dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật, các nước đang ra sức điều chỉnh 

chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm. 

+ Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, nhiều khu vực như ở châu Phi, Trung Á xảy ra các 

cuộc xung đột quân sự và nội chiến. 

- Xu thế chung hiện nay: Hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. 

Nói hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các 

dân tộc vì: 

- Thời cơ:  

+ Các nước có điều kiện để hội nhập vào nền kinh tế của thế giới và khu vực. 

+ Có điều kiện rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển, áp dụng thành tựu khoa học 

kĩ thuật vào sản xuất. 

- Thách thức:  

+ Nếu không chớp thời cơ phát triển sẽ bị tụt hậu, hội nhập sẽ hòa tan. 

+ Hội nhập với thế giới nhưng các nước cần giữ gìn, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc. Vì vậy, 

mỗi dân tộc đều có những chính sách, đường lối phù hợp để phát triển kinh tế-xã hội của 

đất nước nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc. 
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Câu 9: Nước Mĩ là nơi khởi đầu cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật lần thứ hai, diễn 

ra từ những năm 40 của thế kỉ XX. Mĩ là nước đi đầu về khoa học kĩ thuật và công 

nghệ trên thế giới, đã thu được nhiều thành tựu kì diệu trong tất cả các lĩnh vực như 

sáng chế các công cụ sản xuất mới, các nguồn năng lượng mới, các vật liệu mới, cách 

mạng xanh trong nông nghiệp, trong giao thông vận tải và thông tin liên lạc, trong 

công cuộc chinh phục vũ trụ… 

a/ Trong các thành tựu khoa học trên thì em ấn tượng với thành tựu khoa học nào? Vì 

sao?  

b/ Theo em, trong tình hình thế giới hiện nay, nền kinh tế Việt Nam cần làm gì để có 

thể phát triển? 

Những thành tựu cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai đã làm em ấn tượng: 

 (nêu ít nhất 2 thành tựu, học sinh có thể nói lên ý của mình) 

Ví dụ:  

- Vào tháng 6/2000, Tiến sĩ Cô-lin (Người Mĩ) đã công bố “Bản đồ gen người”. Theo đó, 

con người có từ 35 đến 40 ngàn gen và được giải mã được 99% gen người. Em thích thành 

tựu này vì hy vọng có thể chữ trị các bệnh nan y ở con người, làm cho cuộc sống tốt đẹp 

hơn. 

- Việc phát minh ra máy tính điện tử, máy tự động, hệ thống máy tự động được sửu dụng 

rộng rãi làm em ấn tượng vì nó thay thế con người làm nhiều công việc nguy hiểm và phức 

tạp.  

- Con người đã tìm ra được những nguồn năng lượng mới thay thế dần các nguồn năng lượng 

thiên nhiên đang ngày càng cạn kiệt như nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng 

lượng thủy triều…em ấn tượng vì đây là một xu thế tất yếu của thời đại, ổn định, bảo vệ môi 

trường, sạch và giá rẻ. 

 

Theo em, trong tình hình thế giới hiện nay, nền kinh tế Việt Nam cần: 

- Điều chỉnh mọi mặt để phù hợp với cơ cấu kinh tế của thế giới. 

- Khai thác thế mạnh thiên nhiên và con người. 

- Sử dụng các thành tựu mới của khoa học kĩ thuật. 

- Đa dạng hóa qua hệ để tranh thủ sự ủng hộ về chính trị, kinh tế, thu hút vốn đầu tư. 
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Câu 10:  

a/ Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai,  trong lĩnh vực giao thông vận tải, 

thông tin liên lạc và chinh phục vũ trụ đã đạt được những thành tựu gì?  

b/ Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai đã tác động như thế nào đối với 

nhân loại? 

Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai, trong lĩnh vực giao thông vận tải, thông 

tin liên lạc và chinh phục vũ trụ đã đạt được những thành tựu:  

- Trong lĩnh vực giao thông vận tải, thông tin liên lạc: với những loại máy bay siêu âm khổng 

lồ, những tàu hỏa tốc độ cao, phương tiện phát sóng vô tuyến điện qua vệ tinh nhân tạo. 

- Trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ: Từ việc phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên của 

Trái Đất, con người đã bay vào vũ trụ năm 1961 và đặt chân lên Mặt Trăng 1969. 

Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai đã có tác động: 

- Thay đổi to lớn về cơ cấu dân cư lao động trong nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. 

- Mang lại những hậu quả tiêu cực chủ yếu do con người tạo ra như chế tạo các loại vũ khí 

hủy diệt, ô nhiễm môi trường, tai nạn lao động và giao thông, các loại dịch bệnh mới. 


